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Phụ lục

1 SP1 Nhóm 3

Hóa chất định lượng 

Gamma Glutamyl 

Tranferase (GGT)

Hộp có quy cách đóng gói R1: 2x44 ml, R2: 2x11 

ml.

Thành phần: R1 Tris buffer (pH 8.25) 125 mmol/l 

Glycyl Glycine 125 mmol/l

R2 L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4- nitroanilide 20 

mmol/l

Hộp 1

2 SP2 Nhóm 6

Hóa chất dùng xét 

nghiệm Calcium 

Arsenazo

Hộp có quy cách đóng gói: 10 lọ x 12ml. 

*Thành phần: Arsenazo III 0.10 mmol/l;

Phosphate buffer (pH 7.8 ± 0.1) 50 mmol/l.

Hộp 3

3 SP3 Nhóm 6
Test  xét nghiệm 

HBA1C

Phù hợp với máy xét nghiệm HBA1C MH200 

Labona Check A1c hoặc tương đương.

1 hộp kít thử được đóng gói bao gồm 24 test ( 24 ống 

kết tủa Hemoglobin, 24 Cartridge, 1  lọ nước rửa 

2ml)

Hộp 20

4 SP4

Không 

phân 

nhóm

Phim X quang 

'- Kích thước (24 x 30)cm.

-  Hộp 100 tấm.

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO13845, CE.

Hộp 5

5 SP5

Không 

phân 

nhóm

Đèn đọc phim

 X quang 2 phim
Kích thước:  45cmx72cm Cái 1

Tổng cộng: 05 mặt hàng

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

SX

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Giá kế 

hoạch 

(Đồng)

Thành tiền 

(Đồng)

    DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG

Gói thầu: Mua vật tư y tế, hoá chất và sinh phẩm chẩn đoán invitro (Mã 07.2022)

  ( Kèm theo Thông báo số:        /TB-TTYT ngày       /6/2022 của TTYT huyện Phù Mỹ)
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